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Thể thao
Chơi, xem và tranh cãi về tỉ số.

Các môn thể thao
спорт thể thao лы́жи trượt tuyết
футбо́л bóng đá коньки́ trượt băng
хокке́й khúc côn cầu trên băng гимна́стика thể dục dụng cụ
баскетбо́л bóng rổ бокс quyền anh
волейбо́л bóng chuyền борьба́ đấu vật
те́ннис quần vợt ша́хматы cờ vua
пла́вание bơi lội велоспо́рт đua xe đạp
бег chạy bộ фигу́рное ката́ние trượt băng nghệ thuật

Người và địa điểm
игро́к cầu thủ спортза́л phòng tập
ко́манда đội бассе́йн bể bơi
тре́нер huấn luyện viên матч trận đấu
судья́ trọng tài чемпиона́т giải vô địch
боле́льщик cổ động viên трениро́вка buổi tập
стадио́н sân vận động соревнова́ние cuộc thi

Kết quả
гол bàn thắng ничья́ hòa
счёт tỉ số вы́играть thắng
побе́да chiến thắng проигра́ть thua
пораже́ние thất bại заби́ть гол ghi bàn

Nói về thể thao
Я игра́ю в футбо́л.
Tôi chơi bóng đá.
Я занима́юсь спо́ртом.
Tôi chơi thể thao.
Кто вы́играл?
Ai thắng?

Како́й счёт?
Tỉ số là bao nhiêu?
Я боле́ю за «Спарта́к».
Tôi cổ vũ cho Spartak.
Мы вы́играли три — ноль.
Chúng tôi thắng ba–không.

Cổ vũ một đội nghĩa là “ốm” vì đội đó
боле́ть nghĩa là “bị ốm”, nhưng боле́ть за кого́-то nghĩa là cổ vũ một đội. Я боле́ю за «Спарта́к». 
Người hâm mộ là боле́льщик – nghĩa đen “người ốm thay họ”. Ai từng theo một đội bóng đều hiểu 
logic này.
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